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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
Tên Gói thầu: Gói thầu số 18: SCL đường dây hạ thế sau các TBA khu vực Cẩm Phả năm 2025.
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ninh.
Nguồn vốn: SCL năm 2025 – Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Địa điểm xây dựng: Tại các khu vực phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương và xã Hải Hòa - tỉnh Quảng Ninh.
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Cung cấp vật tư thiết bị, nhân lực, máy và thiết bị thi công xây dựng công trình theo đúng E-HSMT và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.
Gói thầu số 18: SCL đường dây hạ thế sau các TBA khu vực Cẩm Phả năm 2025
*.1. TBA Cẩm Thạch 1:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 chiều dài 177m từ tủ hạ áp đến cột 1.5 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 177m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 158m từ cột 1.5 đến cột 1.11 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 158m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTLT 8,5m vị trí cột 1.9 bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Thay thế cột BTH 6,5m vị trí cột 1.9A vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 290m từ tủ hạ áp đến cột 3.8 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 290m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 325m từ cột 3.8 đến cột 3.16; nhánh rẽ từ cột 3.8 đến 3.8/1.4 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 325m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTLT 8,5m vị trí cột (3.4).1A vận hành lâu năm bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 3.6, 3.7 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 02 cột BTLT 7,5m mới. Thay thế cột BTH 6,5m vị trí cột 3.15 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 02 hộp 1, 03 hộp 2, 04 hộp 4  công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
- Lộ 4: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 167m từ tủ hạ áp đến cột (3.4).4 nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 167m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.2. TBA Cẩm Thạch 5:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 313m từ tủ hạ áp đến cột 1.10 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 313m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 172m từ tủ hạ áp đến cột (1.3).5 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 172m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.3. TBA Cẩm Thạch 8:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 114m từ tủ hạ áp đến cột (1.3).4 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 114m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dai 114 từ tủ hạ áp đến cột (1.3).4 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 114m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 4: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dai 373m từ tủ hạ áp đến cột 4.12 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 373m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.4. TBA Quang Hanh 5.2:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 153m từ tủ hạ áp đến cột 1.6 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 153m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 55m từ cột 1.2 đến cột 1.2/1.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 55m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTLT 6,5m vị trí cột 1.5, 1.6 vận hành lâu năm bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 02 cột BTLT 6,5m mới. Thay thế cột BTH 6,5m vị trí cột 1.4/1.1 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 03 hộp 2, 03 hộp 4  công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 179m từ vị trí cột 2.5 đến cột 2.5/1.6 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn toàn bằng 179m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.5. TBA Quang Hanh 5:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 118m từ vị trí cột 1.2 đến cột 1.7 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 118m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 30m từ cột 1.4 đến cột 1.4/1.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 30m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 1.4 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 7,5m mới. Thay thế cột BTH 6,5m vị trí cột 1.4/1.1 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 01 hộp 2 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.6. TBA Quang Hanh 11:
- Lộ 1, 2, 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 174m từ tủ hạ áp đến cột (1.2.3).1 (sau cột xuất tuyến đấu nối cáp ngầm, tủ hạ thế) sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 174m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 4: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 227m từ tủ hạ áp đến cột 4.7 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 227m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 76m từ cột 4.1 đến cột 4.1/1.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 76m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 82m từ cột 4.3 đến cột 4.3/1.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 82m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTLT 8,5m vị trí cột 4.2 vận hành lâu năm bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Thay thế cột BTLT 6,5m các vị trí cột 4.3, 4.6 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 02 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 02 hộp 1, 01 hộp 2, 06 hộp 4 công tơ 1 pha và 3 hộp công tơ 3 pha sang cột dựng mới.
*.7. TBA Quang Hanh 21:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 315m từ tủ hạ áp đến cột 1.9 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 315m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 307 từ cột 1.9 đến cột 1.18 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 307m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 103m từ cột 1.13 đến cột 1.13/1.4 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 103m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 351m từ tủ hạ áp đến cột 2.9 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 351m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
Thay thế cột BTLT 8,5m vị trí cột 2.9 vận hành lâu năm bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2, 01 hộp 4  công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.8. TBA Dương Huy 8:
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 350m từ tủ hạ áp đến cột 2.9 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 350m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 134m từ cột 1.12 đến cột 1.12/1.4; từ cột 1.14 đến cột 1.14/1.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 134m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTLT 8,5m vị trí cột 1.12/1.1 vận hành lâu năm bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 1.14/1.1 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 7,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 02 hộp 2  công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.9. TBA Dương Huy 2:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 chiều dài 68m từ cột 1.7/1.8 đến cột 1.7/1.10 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 68m cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế các cột BTH 6,5m vị trí cột 1.7/1.9; 1.7/1.10 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 02 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 02 hộp 2 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 chiều dài 25m từ cột 3.8 đến cột 3.8/1.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 25m cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cột BTH 6,5m vị trí cột 3.8/1.1 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 4  công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.10. TBA Dương Huy 1:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 chiều dài 45m từ cột 2.14 đến cột 2.14/1.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 45m cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế các cột BTH 6,5m vị trí cột 2.14/1.1; 2.14/1.2 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 02 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 03 hộp 2 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.11. TBA Dương Huy 9:
- Lộ 1:+ Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 1.13, 1.14 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 02 cột BTLT 7,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2, 01 hộp 4  công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 236m từ cột (1.2).11 đến cột 2.18 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 236m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cột BTLT 8,5m vị trí cột (1.2).5 vận hành lâu năm bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Thay thế các cột BTLT 6,5m vị trí cột 2.19, 2.20 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 02 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2, 03 hộp 4  công tơ 1 pha và 01 hộp phân pha sang cột dựng mới.
*.12. TBA Cẩm Đông 1:
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 144m từ vị trí cột (2.3).1 đến cột 2.6 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 144m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.13. TBA Cẩm Sơn 3:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 438m từ tủ hạ áp đến cột 1.14 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn 438m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 4: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 chiều dài 298 từ tủ hạ áp đến cột (1.4).10 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 298m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 5: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 chiều dài 159m từ tủ hạ áp đến cột 5.7 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 159m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.14. TBA Cẩm Sơn 13:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 172m từ tủ hạ áp đến cột 2.2/1.3/1.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 172m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 45m từ vị trí cột (2.3).6 đến cột 3.8 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 45m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 4: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 135m từ vị trí cột (1.4).1 đến cột 4.5 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 135m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.15. TBA Cẩm Thành 1.1:
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 369m từ tủ hạ áp đến cột 1.14 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 369m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 

*.16. TBA Cẩm Thành 8:
- Lộ 4: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 257m từ tủ hạ áp đến cột 4.11 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 257m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cột BTLT 8,5m vị trí cột 4.5 vận hành lâu năm bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột, cột trong nhà dân không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 02 hộp 2, 02 hộp 4  công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.17. TBA Cẩm Thủy 3:
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 111m từ tủ hạ áp đến cột 3.6 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 111m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.18. TBA Cẩm Thủy 18:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 224m từ vị trí cột 1.3 đến cột 1.11 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 224m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.19. TBA Cẩm Trung 3:
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 223m từ vị trí cột (1.2.3).1 đến cột 2.8 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 223m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cột BTK  8,5m vị trí cột 2.5 vận hành lâu năm nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 03 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 196m từ vị trí cột (1.2.3).1 đến cột 3.6 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 196m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.20. TBA Cẩm Trung 8:
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 146m từ vị trí cột (2.6).2 đến cột 6.6 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 146m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
*.21. TBA Cẩm Trung 17:
- Lộ 1: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 78m từ tủ hạ áp đến cột (1.2.4.5).3 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 78m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 64m từ tủ hạ áp đến cột 3.1/1.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 64m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 179m từ vị trí cột 3.1 đến cột 3.8 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 179m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
*.22. TBA Bàng Tẩy:
- Lộ 3: + Thay thế cột BTH 8,5m vị trí 3.7, 3.8, 3.12; cột BTLT 8,5m vị trí cột 3.9, 3.11 cột vận hành lâu năm bị cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 05 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 02 hộp 1, 02 hộp 2, 03 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
-Lộ 1: Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 105m từ vị trí cột 1.16 đến cột 1.19 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 105m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
*.23. TBA Quang Hanh 2:
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE chiều dài 98m 4x50 từ vị trí cột (3.7).11 đến cột 3.15 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 98m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 74m từ vị trí cột (3.7).11 đến cột 3.11/1.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 74m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
- Lộ 6: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 84m từ vị trí cột 6.3/1.2 đến cột 6.3/1.5 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 84m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
- Lộ 7: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 332m từ vị trí cột (3.7).7 đến cột 7.7/1.5; từ cột 7.7/1.5 đến cột 7.7/1.1/1.5  sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 332m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 38m từ vị trí cột (3.7).9 đến cột 7.9/1.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 38m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
*.24. TBA Cẩm Phú 8:
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 207m từ tủ hạ áp đến cột (2.3).6 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 207m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 79m từ cột (2.3).4 đến cột 2.4/1.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 79m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 175m từ tủ hạ áp đến cột (2.3).5 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 175m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 481m từ cột (2.3).5 đến cột 3.16; (2.3).3 đến cột 3.3/1.3 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 481m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 166m từ cột 3.3/1.3 đến cột 3.3/1.7; từ cột 3.3/1.5 đến cột 3.3/1.5/1.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 166m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 30m từ cột 3.3/1.5 đến cột 3.3/1.5/11.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 30m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTH 8,5m vị trí cột 3.8 vận hành lâu năm nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 8,5m mới.
*.25. TBA Cẩm Phú 7:
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 273m từ cột 2.6 đến cột 2.12 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 273m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 2.11A vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 7,5m mới.
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 64m từ cột 2.6 đến cột 2.6/1.2 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 64m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
*.26. TBA Cẩm Thịnh 11:
- Lộ 5: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 144m từ cột (3.5).9 đến cột 5.13 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 144m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 193m từ cột 5.10 đến cột 5.10/1.6 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 193m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 5.10, 5.10/1.1 vận hành lâu nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 02 cột BTLT 7,5m mới. Thay thế các cột BTH 6,5m vị trí cột 5.11, 5.12, 5.13, 5.10/1.2, 5.10/1.3 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 05 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 07 hộp 2, 13 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.27. TBA Cẩm Phú 10:
- Lộ 3: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 114m từ cột 3.4 đến cột 3.8 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 114m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.28. TBA Cẩm Phú 1:
- Lộ 4: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 218m từ cột 4.4 đến cột 4.4/1.6; từ cột 4.4 đến cột 4.4/2.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 218m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
*.29. TBA Cẩm Thịnh 4:
- Lộ 4: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 380m từ tủ hạ áp đến cột 4.12 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 380m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
*.30. TBA Cẩm Thịnh 3:
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 chiều dài 324m từ cột 2.10 đến cột 2.21 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 324m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 chiều dài 222m từ cột 2.21 đến cột 2.29 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 222m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 chiều dài 137m từ cột 2.29 đến cột 2.34 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 137m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x50 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 41m từ cột 2.16 đến cột 2.16/1.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 41m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành).
+ Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 2.15 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 7,5m mới. Thay thế cột BTH 6,5m vị trí cột 2.16/1.1 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 01 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2, 01 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.31. TBA Cẩm Phú 6:
- Lộ 2 + Thay thế cột BTH 6,5m vị trí cột 2.4/1.3; 2.6/1.2 vận hành lâu năm không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài bằng 02 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2, 02 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.32. TBA Cẩm Phú 4:
- Lộ 1:  + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 chiều dài 20m từ cột 1.9 đến cột 1.10 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 20m cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột  1.8; 1.9 bong vỡ bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 02 cột BTLT 7,5m . Thay thế cột sắt cũ 6,5m cột nằm trong nhà dân không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 02 hộp 2, 02 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.33. TBA Cẩm Trung 16:
- Lộ 3: + Thay thế cột BTLT 8,5m cũ vị trí cột 3.9 cột nghiêng, rạn nứt thân cột  không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2, 01 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.34. TBA Cẩm Thủy 1:
- Lộ 2: + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 chiều dài 20m từ cột (2.4).5 đến cột 2.5/1.1 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 20m cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cột BTH 8,5m vị trí cột  2.5/1.1 cột cũ gãy ngọn cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.35. TBA Cẩm Phú 15:
- Lộ 4: + Thay thế cột BTH 8,5m cũ vị trí cột 4.5 cột nghiêng, rạn nứt thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.36. TBA Cẩm Sơn 24:
- Lộ 3: + Thay thế cột BTLT 8,5m cũ vị trí cột 3.7/1.1 cột nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.37. TBA Cẩm Sơn 15:
- Lộ 3: + Thay thế cột BTLT 6,5m cũ vị trí cột 3.4/1.1 cột nghiêng, cột nằm ngoài đường bê tông ngõ xóm không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 01 hộp 2, 02 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.38. TBA Cẩm Sơn 18:
- Lộ 5: + Thay thế cột BTLT 8,5m cũ vị trí cột 5.9/1.1 cột nghiêng, rạn nứt bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.39. TBA Cẩm Sơn 1:
- Lộ 5: + Thay thế cột BTLT 8,5m cũ vị trí cột 5.8/1.3 cột bong vỡ bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 2 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.40. TBA Cẩm Trung 5:
- Lộ 5: + Thay thế cột BTLT 8,5m cũ vị trí cột 2.7 cột nghiêng, nứt vỡ bê tông thân cột, cột nằm ra ngoài đường ngõ gây mất an toàn không đảm bảo vận hành bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 01 hộp 2, 02 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.41. TBA Quang Hanh 5.1:
- Lộ 3: + Thay thế cột BTLT 8,5m vị trí cột 3.2/1.4/1.1; 3.2/1.4/1.2 cột cũ nghiêng, rạn nứt bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 02 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 02 hộp 2, 01 hộp 4 công tơ 1 pha và 02 hộp công tơ 3 pha sang cột dựng mới.
*.42. TBA Cẩm Thạch 3:
- Lộ 1: + Thay thế cột BTLT 8,5m cũ vị trí cột 1.7 cột cong nghiêng thân cột, nứt vỡ bong bê tông thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 8,5m mới. Di chuyển 01 hộp 4 công tơ 1 pha và 01 hộp công tơ 3 pha sang cột dựng mới.
*.43. TBA Cẩm Phú 14:
- Lộ 5: + Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 5.19 cột nghiêng, rạn nứt thân cột không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 7,5m. Thay thế các cột BTH 6,5m vị trí cột 5.19/1.1; 5.19/1.2 cột cũ rạn nứt bê tông thân cột, cột nằm trong nhà dân và 02 cột BTLT 6,5m mới. Di chuyển 01 hộp 1, 01 hộp 2, 02 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
*.44. TBA Mông Dương 3:
- Lộ 4:  + Thay thế cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x35 chiều dài 107m từ cột 4.10 đến cột 4.10/1.3 sử dụng lâu ngày xuống cấp nứt vỡ, bong tróc vỏ cách điện oxi hóa bề mặt, chắp nối nhiều đoạn không đảm bảo vận hành an toàn bằng 107m cáp vặn xoắn AL/XLPE 2x35 mới và phụ kiện kèm theo (các phụ kiện cũ bị han rỉ do sử dụng lâu ngày không đảm bảo vận hành). 
+ Thay thế cột BTLT 6,5m vị trí cột  4.10/1.1; 4.10/1.2 cột cũ nghiêng bong vỡ bê tông không đảm bảo vận hành an toàn bằng 02 cột BTLT 6,5m. Thay thế cột BTH 7,5m vị trí cột 4.10/1.2A cột cũ nghiêng bong vỡ bê tông không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 cột BTLT 7,5m. Di chuyển 02 hộp 2, 04 hộp 4 công tơ 1 pha sang cột dựng mới.
Bảng tổng hợp vật tư thiết bị dự kiến thu hồi:
	[bookmark: _GoBack]STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	 GHI CHÚ 

	
	
	
	
	

	1
	Cột BTLT 8,5m
	cột
	17.00
	

	2
	Cột BTLT 6,5m
	cột
	9.00
	

	3
	Cột BTK 8,5m
	cột
	1.00
	

	4
	Cột BTH 8,5m
	cột
	6.00
	

	5
	Cột BTH 7,5m
	cột
	14.00
	

	6
	Cột BTH 6,5m
	cột
	19.00
	

	7
	Cột sắt 6,5m
	cột
	1.00
	

	8
	Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4×120
	m
	640.34
	

	9
	Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4×95
	m
	4,898.50
	

	10
	Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4×70
	m
	3,993.54
	

	11
	Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4×50
	m
	2,247.25
	

	12
	Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4×35
	m
	700.94
	

	13
	Cáp vặn xoắn Al/XLPE 2×35
	m
	178.40
	

	14
	Kẹp cáp nhôm 3 bulong 25-150
	Cái
	488
	


2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA khu vực Cẩm Phả năm 2025
	Ngày hợp đồng có hiệu lực
	60 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực






	III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Tiêu chuẩn vật tư, thiết bị cho gói thầu:
	1. Cột điện:
Yêu cầu chung :
· Nhà sản xuất phải cung cấp bản vẽ thiết kế cột BTLT mô tả rõ: bố trí cốt thép, kích thước và hình dáng bên ngoài, các mặt cắt và biểu đồ moment kháng uốn cho phép.
· Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà, lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành.
· Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước (NPC)
· Chiều dài cột từ 6÷22m có thể được đúc liền hoặc nối từ 2 đến 3 đoạn cột.
· Các đoạn cột nối cũng coi như một cột và phải tuân theo các qui định của tiêu chuẩn, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.
· Tải trọng thiết kế từ 1kN ÷ 15kN (lựa chọn theo tính toán với từng dự án cụ thể).
· Hình dạng: Cột bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng có chiều dài từ 6 ÷ 22m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.
· Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm.
· Dây tiếp địa: 
· Dây tiếp đất được sử dụng bằng sắt tròn 10, độc lập và không phải sắt chịu lực Cột. Sắt được đặt âm trong bê tông từ đầu đến gốc cột.
· Dây sắt Ф10 được dẫn ra mặt ngoài cột bằng cách: Hàn điện với đai ốc vuông có kích thước 60mm x 60mm dày 10mm, cùng bulon Ф12 dài 25mm, đai ốc vuông được tarô (ven) răng vị trí giữa đai ốc, ren bước lớn (Loại K). Bulon và đai ốc được nhúng kẽm nóng, chiều dày lớp mạ theo qui định hiện hành, chiều dài đường hàn 50mm, hàn 02 phía, chiều dày mối hàn 6mm. Mặt ngoài đai ốc phẳng, bằng với mặt ngoài cột.
· Độ sâu của lỗ bắt tiếp địa từ mặt ngoài cột tối thiểu 25mm nhưng không được xuyên qua tâm cột, quá trình quay ly tâm phải bịt kín lỗ tiếp địa, không để bê tông làm bít hoặc độ sâu lỗ tiếp địa không đạt yêu cầu.
· Vị trí đai ốc vuông nối dây tiếp đất phải lệch với lỗ lắp xà của cột, không được thẳng hàng.
· Cột BTLT 6,5m; 7,5m và 8,5m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu Cột 0,2 ÷0,6m và cách gốc Cột 0,8 ÷ 1m. 
· Cột BTLT 10,5m và 12m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu cột 1,2m và cách gốc Cột 1,5m.
· Cột BTLT 14m; 16m; 20m; 22m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 1,2m và 03m; 01 điểm cách gốc cột 2,5m.
· Ký hiệu: Cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:
· Trạng thái ứng suất cột kết cấu: Không dự ứng lực trước (NPC)
· Theo nhóm mục đích sử dụng: Nhóm I (Dùng cho truyền dẫn, phân phối điện);
· Kích thước cơ bản: Chiều dài cột mm (6 ÷ 22); Đường kính ngoài của cột điện mm (120, 140, 160, 190, 230); Tải trọng thiết kế kN (1, 1,5, …, 15);
· Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng TCVN5847:2016.
· VD: NPC.I-12-190-3,5.TCVN5847:2016 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm cốt thép không dự ứng lực trước, loại I, dài 12m, tải trọng thiết kế 3,5 kN.
· Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm; Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước được qui định:
	Chỉ tiêu
	Kích thước (mm)
	Mức sai lệch (mm)

	Chiều cao chữ và số
	50
	±5

	Chiều rộng chữ
	20
	±2

	Chiều rộng nét chữ
	6
	±2

	Chiều sâu in chìm
	3
	±1

	Khoảng cách giữa 2 chữ in
	10
	±2

	Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột
	3000
	±50


· Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép thường; Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.
· Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định:
	Sai lệch kích thước
	Mức cho phép

	1. Sai lệch chiều dài cột, mm
	Đối với cột có L ≤ 14 m
	+ 25
-10

	
	Đối với cột có L > 14 m
	+ 50
-10

	2. Sai lệch đường kính ngoài, mm
	+ 4
-2

	3. Sai lệch chiều dày cột, mm
	+ 7
-5



· Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm:
	Bề mặt
	Kích thước, không lớn hơn
(mm)

	
	Lỗ rỗ
	Vết lồi, lõm

	
	Đường kính
	Chiều sâu
	

	Mặt ngoài cột
	10
	5
	2

	Mặt mút cột
	8
	3
	2



· Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.
Bảng Yêu cầu kỹ thuật:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của Nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu rõ
	

	4
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “Yêu cầu kỹ thuật chung”
	
	Đáp ứng
	

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	6
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 5847: 2016
	

	
	Thiết kế cột:
	
	Theo phần “Yêu cầu kỹ thuật chung”
	

	7
	Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột
	
	Đáp ứng
	

	8
	· Các cột BTLT 6m; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 12m, chỉ gồm 01 đoạn liên tục;

	
	Đáp ứng
	

	8A
	Bu lông mặt bích sử dụng loại mạ kẽm nhúng nóng.
	
	Đáp ứng
	

	9
	Chiều dài cột Sai số chiều dài cột
	mm
	± 25 
	

	10
	Đường kính ngoài đầu cột
	mm
	Theo Bảng BTLT-1
	

	11
	Đường kính ngoài đáy cột
	mm
	Nêu cụ thể
	

	12
	Chiều dày lớp bê tông đầu cột bảo vệ cốt thép 
	
	Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
	

	13
	Chiều dày lớp bê tông đáy cột bảo vệ cốt thép 
	
	Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
	

	14
	Các lỗ cột bao gồm lổ leo cột (và để bắt thiết bị), lỗ tiếp địa và lổ bắt xà có vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm
	
	Đáp ứng
	

	15
	Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu cột ly tâm.
	
	Đáp ứng
	

	16
	Chi tiết ký hiệu cột
	
	Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
	

	17
	Hệ thống tiếp địa trong thân cột
	
	Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
	

	
	Vật liệu chế tạo:
	
	Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
	

	18
	Mác Bê tông đúc cột
	
	Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
	

	19
	Nước cho bê tông
	
	Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

	

	20
	Xi măng cho bê tông
	
	Phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260 :2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. 
	

	21
	Cốt liệu cho bê tông
	
	Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006
	

	22
	Cốt thép cho bê tông
	
	- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.
	

	23
	Phụ gia cho bê tông 
	
	Phù hợp với TCVN 8826:2011,
TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.
	

	24
	Tải trọng thiết kế:
	
	Lực kéo/nén ngang đầu cột tối thiểu (Kgf) 
Theo thiết kế
(với các định mức lực đầu cột theo bảng BTLT-1) 
	

	25
	Khi thử uốn gãy
	
	Tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế
	

	26
	Các tài liệu bắt buộc cung cấp 
	
	Bản vẽ thiết kế cột: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài cột, định lượng nguyên vật liệu cho một cột, mác bêtông thiết kế
Biên bản thí nghiệm điển hình hình cột BTLT được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với
Các tài liệu kỹ thuật liên quan.
	


Bảng BTLT-1: Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột BTLT
	Kích thước
	Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn

	Chiều dài cột, L, m
	Chiều cao điểm chất tải, H, m
	Chiều sâu chôn đất, h1, m
	Đường kính ngoài đầu cột, mm

	
	
	
	120
	140
	160
	190
	230

	6,5
	5,15
	1,1
	-
	1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
	2,0
2,5
3,0
3,5
4,3
	-
	-

	7,5
	5,95
	1,3
	-
	2,0
2,5
3,0
3,5
4,3
	2,0
3,0
5,4
	4,3
6,0
	-

	8,5
	6,85
	1,4
	-
	2,0
2,5
5,0
	2,0
2,5
3,0
4,3
	2,0
2,5
3,0
4,3
5,0

	-



 2. Dây dẫn:
Dây dẫn sử dụng cáp nhôm vặn xoắn cách điện bằng XLPE được lựa chọn theo tiêu chuẩn TCVN 6447:1998. Một số thông số cơ bản:

	TT
	Hạng mục
	Đơn
vị
	Mặt cắt ruột danh định (mm2)

	
	
	
	16
	25
	35
	50
	70
	95
	120
	150

	1
	Dạng ruột dẫn
	
	Ruột dẫn điện tròn được ép chặt

	2
	Số sợi nhôm trong ruột dẫn
	
	7
	7
	7
	7
	19
	19
	19
	19

	3
	Đường kính ruột dẫn
   - Nhỏ nhất.
   - Lớn nhất
	mm
	
4,5
4,8
	
5,8
6,1
	
6,8
7,2
	
8,0
8,4
	
9,6
10,1
	
11,3
11,9
	
12,8
13,5
	
14,1
14,9

	4
	Điện trở một chiều lớn nhất ở 20oC
	/km
	1,91
	1,20
	0,868
	0,641
	0,443
	0,32
	0,253
	0,206

	5
	Tải kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (Dựa trên tính toán theo suất kéo đứt nhỏ nhất bằng 140N/mm2)
	kN
	2,2
	3,5
	4,9
	7,0
	9,8
	13,3
	16,8
	21,0

	6
	Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi và chỗ in nhãn nổi)
	mm
	1,3
	1,3
	1,3
	1,5
	1,5
	1,7
	1,7
	1,7

	7
	Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ
	mm
	1,07
	1,07
	1,07
	1,25
	1,25
	1,43
	1,43
	1,43

	8
	Bề dày lớn nhất của các điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chổ gân nổi)
	mm
	1,9
	1,9
	1,9
	2,1
	2,1
	2,3
	2,3
	2,3

	9
	Đường kính lớn nhất của lõi cáp (không đo ở chỗ gân nổi)
	mm
	7,9
	9,2
	10,3
	11,9
	13,6
	15,9
	17,5
	18,9

	10
	Tải nhỏ nhất đối với độ bám dính của cách điện.
· X-90 và X-FP-90
· Chỉ có X-FP-90
	kg
	

+
+
	

+
+
	

+
+
	

100
+
	

140
+
	

190
110
	

240
+
	

300
+

	11
	Dòng điện mang tải tối thiểu cáp 2 lõi
	A
	96
	125
	155
	185
	220
	267
	309
	340

	12
	Dòng điện mang tải tối thiểu cáp 3, 4 lõi
	A
	78
	105
	125
	150
	185
	225
	260
	285



3. Phụ kiện cáp vặn xoắn:
3.1. Đặc tính kỹ thuật kẹp xiết cáp abc 4 x 25-120:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Nhà sản xuất / xuất xứ
	
	Phát biểu rõ

	2
	Mã hiệu 
	
	Phát biểu rõ

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất và  thử nghiệm
	
	AS 3766, TCVN 4392, 

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001

	5
	Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x25mm2, 4x35mm2, 4x50mm2, 4x70mm2, 4x95mm2, 4x120mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp   
	
	[image: ]

	6
	Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện
	
	


	7
	Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép
	
	

	8
	Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin)
	
	

	9
	Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm
	
	


	10
	Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp
	
	

	11
	Chiều dày thanh thép tối thiểu
	Mm
	3 mm

	12
	Lực phá hủy tối thiểu của kẹp
	
	≥ 70 kN cho tất cả các loại cáp

	13
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	
	6 KV

	14
	Chịu được nhiệt độ cao
	
	Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C

	15
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	50

	16
	Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại
	%
	90

	17
	Bản vẽ kích thước kẹp ngừng
	
	Kèm theo

	18
	Điều kiện bắt buộc: Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản chính biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng
	
	



3.2. Đặc tính kỹ thuật kẹp treo cáp ABC 4x 25-120mm2:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Nhà sản xuất / xuất xứ
	
	Phát biểu rõ

	2
	Mã hiệu
	
	Phát biểu rõ

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất luợng
	
	ISO 9001

	4
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm.
	
	AS 3766, TCVN 5408

	5
	Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x25 mm2,  4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 . 4x120 mm2
	
	[image: ]

	6
	Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.
	
	

	7
	Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
	
	


	8
	Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm
	
	

	9
	Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.
	
	


	10
	Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.
	
	

	11
	Lực phá hủy tối thiểu của kẹp
	
	≥ 70 kN cho tất cả các loại cáp

	12
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút.
	
	6 kV

	13
	Chịu được nhiệt độ cao
	
	Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C

	14
	Bản vẽ kích thước kẹp treo
	
	Kèm theo

	15
	Đóng gói
	
	Dễ dàng cho việc vận chuyển và lưu kho

	16
	Điều kiện bắt buộc: Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản chính biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng
	
	



3.3. Đặc tính kỹ thuật ghíp bọc cách điện IPC (GN) - ghíp dùng cho cáp bọc (ABC)
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số yêu cầu
	Đáp ứng của Nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất / Nước sản xuất
	
	Phát biểu rõ
	

	2
	Mã hiệu
	
	Phát biểu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	HN 33-S-63, IEC 61284:1997
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001-2008
	

	5
	Loại
	
	Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
	

	6
	Phạm vi sử dụng:

+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong
	
	

Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
	

	7
	Cấu tạo:
	
	
	

	8
	Thân nối bọc cách điện
	
	Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
	

	9
	Loại bulông
	
	Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
	

	10
	Số bulon:
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong
	
	
01

02
	

	11
	Lưỡi ngàm

	
	Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi  và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
	

	12
	Số lưỡi  ngàm:
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong
	
	
02

03
	

	13
	Dòng định mức của kẹp
	A
	≥ 290
	

	14
	Nắp bịt đầu cáp rẽ
	
	Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp .
	

	15
	Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc
	
	Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
	

	16
	Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục 
	
	 290 A 
	

	17
	Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức
	
	 800C
	

	18
	Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút
	
	6 KV
	

	19
	Chịu được nhiệt độ cao

	
	 Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt  ≥140 0C
	

	20
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	5-45
	

	21
	Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại
	%
	90
	

	22
	Điện trở tiếp xúc 
	
	Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
	

	23
	Điều kiện bắt buộc: Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản chính biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng
	
	
	



3.4. Đặc tính kỹ thuật má ốp Ø16; Ø20:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số
	Đáp ứng của Nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất / Nước sản xuất
	
	Phát biểu rõ
	

	2
	Tiêu chuẩn sản xuất và  thử nghiệm
	
	IEC61109
TCVN5408:2007
	

	3
	Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600.
	
	Đáp ứng 

	

	4
	Vật liệu cấu thành
	
	Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm
	

	5
	Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật 
	
	

	

	6
	Đường kính móc
+ Ø16
+ Ø20
	mm
	
16 
18
	

	7
	- Chiều dài tối thiểu tấp ốp
	mm
	3
	

	8
	Lực phá hủy tối thiểu
+ Ø16
+ Ø20
	
	
90 kN
95 kN
	

	9
	Bản vẽ kích thước 
	
	Kèm theo
	

	10
	Điều kiện bắt buộc: Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản chính biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng
	
	
	



3.5. Đặc tính kỹ thuật đai thép inox và khóa đai:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số
	Đáp ứng của Nhà thầu

	1
	Nhà sản xuất / Xuất xứ
	
	Phát biểu rõ
	

	2
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm 
	
	ISO 9001
	

	
	Đai thép (steel trap)
	
	
	

	3
	Mã hiệu 
	
	Phát biểu rõ
	

	
	Đai thép 20x0.4
	
	Phát biểu rõ
	

	
	Đai thép 20x0.7
	
	Phát biểu rõ
	

	4
	Loại 
	
	Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông 
	

	5
	Độ bền kéo đứt 
	N/mm2
	≥790
	

	6
	Lực kéo tuột
	kN
	≥7,8
	

	7
	Chiều dày 
	
	
	

	
	Đai thép 20x0.4
	mm
	0,4
	

	
	Đai thép 20x0.7
	mm
	0,7
	

	8
	Chiều rộng
	
	
	

	
	Đai thép 20x0.4
	mm
	20
	

	
	Đai thép 20x0.7
	mm
	20
	

	9
	Khoá đai (steel buckle)
	
	
	

	10
	Mã hiệu 
	
	Phát biểu rõ
	

	11
	Loại
	
	Làm bằng thép không gỉ 
	

	12
	Kích thước 
	
	Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng 
	

	13
	Điều kiện bắt buộc: Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản chính biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng
	
	
	



4. Các loại vật tư khác:
4.1 Đặc tính kỹ thuật đầu cốt đồng nhôm:

	Đầu cốt đồng nhôm:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của Nhà thầu

	1. 
	Nhà sản xuất / Xuất xứ
	
	Nêu rõ
	

	2. 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001
	

	3. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 3624-81
	

	4. 
	Vật liệu chế tạo
	
	Hợp kim đồng, mạ thiết có độ dẫn điện cao.
	

	5. 
	Loại 
	
	Bít, nối thẳng, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ
	

	6. 
	Điện trở tiếp xúc của mối nối 
	
	Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.
	

	7. 
	Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm
	
	Đáp ứng
	

	8. 
	Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp với tiết điện tương ứng
	
	Đáp ứng
	

	9. 
	Dòng điện định mức tối thiểu cho từng loại đầu cốt đồng nhôm
	
	- Cốt ép đồng nhôm 25: 100A
- Cốt ép đồng nhôm 35: 125A
- Cốt ép đồng nhôm 50: 170A
- Cốt ép đồng nhôm 70: 215A
- Cốt ép đồng nhôm 95: 275A
- Cốt ép đồng nhôm 120: 320A
- Cốt ép đồng nhôm 150: 380A
- Cốt ép đồng nhôm 185: 450A
- Cốt ép đồng nhôm 240: 550A
- Cốt ép đồng nhôm 300: 630A
	

	10. 
	Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức 
(theo dòng điện định mức của dây dẫn)
	C
	 80
	

	11. 
	Thử nghiệm
	
	Các biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
	



5.1. Đặc tính kỹ thuật của kẹp cáp:
	Kẹp cáp

	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng của Nhà thầu

	1 1
	Nhà sản xuất / xuất xứ
	
	
	

	2 
	Mã hiệu 
	
	
	

	3 1
	Tiêu chuẩn chế tạo và  thử nghiệm
	
	TCVN 3624 hoặc tương đương 
	

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001
	

	5 
	Kẹp cáp đồng nhôm, Kẹp cáp nhôm được chế tạo bằng nhôm dẻo, màu trắng. Sản phẩm phải nhẵn bóng. Chống được ôxi hoá của môi trường. 
	
	Có
	

	6 
	Bên trong các máng đỡ dây của Kẹp cáp có các rãnh nhỏ theo chiều dài máng đỡ để tăng khả năng tiếp xúc của Kẹp cáp với dây. Riêng Kẹp cáp đồng nhôm thì 1 bên máng đỡ bằng đồng để tiếp xúc giữa Kẹp cáp với dây đồng
	
	Có
	

	7 
	Các lỗ bắt bulông trên thân Kẹp cáp có dạng oval nhằm điều chỉnh theo tiết diện cáp
	
	Có
	

	8 
	Số bulông tối thiểu của mỗi Kẹp cáp
+ Kẹp cáp nhôm
+ Kẹp cáp đồng nhôm
	
	
≥ 3
≥ 1
	

	9 
	Các chi tiết bằng kim loại (bulông, êcu và vòng đệm) làm bằng thép không rỉ hoặc thép được mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo chống ăn mòn trong quá trình vận hành, chiều dày lớp mạ kẽm ≥ 45µm
	
	Có
	

	10 D
	Dòng điện định mức của Kẹp cáp nhôm:
- Kẹp cáp nhôm có dải từ 25-70
- Kẹp cáp nhôm có dải từ 25-150
- Kẹp cáp nhôm có dải từ 150-240 (hoặc 50-240)
- Kẹp cáp đồng nhôm có dải từ 25-70
- Kẹp cáp đồng nhôm có dải từ 25-150
- Kẹp cáp đồng nhôm có dải từ 150-240 (hoặc 50-240)
	A
	≥ 350
≥ 445 
≥ 650
≥ 350
≥ 445
 ≥ 650
	

	11 
	Độ tăng nhiệt độ khi mang dòng điện định mức 
	C
	≤ 80
	

	12 
	Làm việc được với nhiệt độ môi trường trong khoảng từ -30C đến 90C.
	
	Có
	

	13 
	Trên bề mặt Kẹp cáp phải ghi rõ Kẹp cáp trên được dùng với tiết diện dây lớn nhất và tiết diện dây nhỏ nhất (đối với Kẹp cáp so lệch) hoặc tiết diện dây (đối với Kẹp cáp thường)
	
	Có
	

	14 
	Thử nghiệm
	
	Các biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
	



III. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu.
Việc thử nghiệm mẫu được thực hiện theo quy định tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, văn bản số 4048/EVN NPC-KT ngày 16/9/2019, văn bản số 955/EVN NPC-KT ngày 6/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Chi phí thử nghiệm mẫu (bao gồm cả chi phí mẫu (nếu có) và chi phí thử nghiệm mẫu) nhà thầu phân bổ trong đơn giá dự thầu.
1. Đối với dây dẫn và cáp các loại
Nhà thầu phải cung cấp các nội dung sau:
· + Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.
· + Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)
· + Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.
· + Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.
· + Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.
Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:
Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:
Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:
Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.
Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:
Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau: 
- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
· Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.
· Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).
· Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.
· Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.
· Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.
· Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết trong Phần II đối với từng chủng loại dây và cáp điện.
· Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.
	Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:
· Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.
· Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
· Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …
· - Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.
· - Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm. 
· - Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE:
+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.
+ Bội số bước xoắn của các lớp.
+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.
+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).
+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.
+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.
+ Độ giãn dài của sợi nhôm.
+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.
+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):
.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV
.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV
- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 3c. Mục I.3.):
+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)
+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)
+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)
+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)
+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).
2. Đối với các loại phụ kiện (đầu cốt, ghíp, kẹp...)
Số lượng mẫu thử như sau:
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử

	p=1
	n < 50
	i

	p=1
	50  n  < 100
	i ii, iii

	p=2
	100  n <  200
	i ii, iii

	p = 3
	200  n < 500
	i, ii, iii

	p = 4
	500  n
	i, ii, iii


Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 
1.Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước
2.Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
3.Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
3. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:
3.1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:
- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.
(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 4. 5-2 dưới đây)
- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.
3.2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:  
	STT
	Chủng loại VTTB
	Hạng mục thử nghiệm
	Thử nghiệm lặp lại
	Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt 
	Thử nghiệm VTTB thay thế

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Dây và cáp các loại
	Các hạng mục quy định
	Không áp dụng
	Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt
	Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế 

	2
	Cách điện
	Các hạng mục quy định
	Áp dụng
	Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt
	Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế 

	3
	TU, TI
	Các hạng mục quy định
	Áp dụng
	Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt
	Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế 

	4
	Chống sét
	Xung sét, điện áp dư
	Không áp dụng
	Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt
	Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế 


Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
4. Yêu cầu về quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES)
Trước khi tiến hành các công việc thi công xây dựng trên công trường, NTXD có trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể quản lý HSES chung cho các nội dung công việc đã ký hợp đồng với CĐT, trình cho TVGS xem xét và hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến của TVGS. TVGS kiểm tra hồ sơ HSES do NTXD đệ trình trước khi trình ĐVQLDA xem xét chấp thuận. Tài liệu này bao gồm nhưng không hạn chế mô tả các nội dung công việc nhà thầu sẽ thực hiện theo hợp đồng, nhận diện chung về các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh công trường, các biện pháp chung quản lý HSES sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, môi trường, an ninh, sơ đồ tổ chức nhân sự HSES của NTXD và các cam kết của nhà thầu
 Các biện pháp chung quản lý và kế hoạch tổng hợp HSES phải bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:
a) Tổ chức nhân sự thực hiện công tác HSES phải đảm bảo theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định công tác an toàn trong Tập đoàn điện lực Việt Nam và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
b) Tổ chức thực hiện theo nội dung giấy phép môi trường được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp phép đối với các dự án đầu tư phải có giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.
c) Các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện.
d) Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
e) Quy định về việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường (Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động môi trường và an ninh công trường, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).
f) Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường.
g) Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường (Các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).
h) Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường (Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật bay, vật rơi; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).
i) Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân (Mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).
j) Tổ chức đảm bảo an toàn giao thông khi thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phương án tổ chức giao thông hoặc biện pháp tổ chức thi công; biển báo, rào chắn công trường…).
k) Quản lý sức khỏe và môi trường lao động (Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).
l) Quy định về ứng phó, ứng cứu với tình huống khẩn cấp ( bao gồm sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, mạng lưới thông tin liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan, nguồn lực để huy động ứng cứu có hiệu quả…).
m) Quy định các nguyên tắc cơ bản về công tác PCTT&TKCN (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiểu quả, thể hiện rõ đây là trách nhiêm chung tất cả tập thể, các nhân; theo sự phân cấp phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai…).
n) Quy định chi tiết về công tác PCTT&TKCN (công tác chuẩn bị, nguồn lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm và sự phối hợp thông tin liên lạc giữa các lực lượng, thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN bao gồm các đơn vị tham gia ĐVQLDA, NTXD, TVGS và có phân công nhiệm vụ chi cụ thể, phân cấp trách nhiệm và phối hợp ứng phó phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai trong công tác PCTT&TKCN, …)
o) Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất (Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động).
p) Kế hoạch đảm bảo an ninh bao gồm: Công tác làm rào chắn, kiểm soát người ra vào khu vực thi công xây dựng; Công tác lắp đặt các biển báo, biển tuyên truyền, chỉ dẫn, khẩu hiệu, áp phích trên công trường.
q) Đối với các công việc đòi hỏi người lao động phải có chứng chỉ hành nghề, phương tiện thi công phải được kiểm định thì các tài liệu chứng chỉ hành nghề, phiếu kiểm định còn thời hạn phải được tập hợp trong biện pháp thi công.
r) Các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nước, đất, không khí, độ ồn, độ rung trong công trường xây dựng và khu vực xung quanh phải được mô tả chi tiết.
s) Xác định rõ vùng nguy hiểm, mối nguy, cận nguy (có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thi công bên cạnh thiết bị điện đang vận hành, thi công kéo dây dẫn và cáp quang song song với mạch đang mang điện, đấu nối nhị thứ thiết bị đang vận hành, bọc hotline…) phải nêu rõ và có biện pháp phòng tránh. Nếu xét thấy cần thiết phải có biện pháp cụ thể chi tiết được kiểm tra và phê duyệt riêng từng trường hợp cụ thể.
t) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (vận hành thiết bị nâng hạ, vận hành cầu trục, xử lý chất thải nguy hại, …) thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện và được cấp chứng chỉ.
Tất cả các máy móc phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải còn hiệu lực kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.
Đối với các nhà thầu chỉ thực hiện một nội dung công việc xây dựng trên công trường, nhà thầu không phải lập kế hoạch tổng hợp quản lý HSES chung và chỉ cần lập hồ sơ biện pháp thi công và phương án HSES cho công việc mình thực hiện.
5. Đấu thầu bền vững: Không.
IV. Các bản vẽ
[bookmark: _Hlk183529757]E-HSMT này gồm có các bản vẽ: Đính kèm theo E-HSMT.
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